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Câu 1. Cho 5,4 gam bột nhôm tác dụng với 100 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được V lít khí hiđro (ở đktc). Giá trị của V là (Cho H = 1, Al = 27) 

A. 0,336 lít.
B. 0,672 lít.
C. 0,448 lít.
D. 0,224 lít.
Câu 2. Hoà tan m gam Al vào dung dịch HNO3 rất loãng chỉ thu được hỗn hợp khí gồm 0,015 mol N2O và 0,01 mol NO. Giá trị của m là 

A. 8,1 gam.
B. 1,53 gam.
C. 1,35 gam.
D. 13,5 gam.
Câu 3. Cho 1,75 gam hỗn hợp kim loại Fe, Al, Zn tan hoàn toàn trong dung dịch HCl, thu được 1,12 lít khí H2 (đkc). Cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp muối khan là .
         A. 5 gam.
                         B. 5,3 gam.
                          C. 5,2 gam.
                   D. 5,5 gam.
Câu 4. Cho m gam hỗn hợp bột Al và Fe tác dụng với dung dịch NaOH dư thoát ra 6,72 lít khí (đktc). Nếu

cho m gam hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch HCl dư thì thoát ra 8,96 lít khí (đktc). Khối lượng của Al và Fe trong hỗn hợp đầu là

A. 10,8 g Al và 5,6 g Fe. B. 5,4 g Al và 5,6 g Fe. 
C. 5,4g Al và 8,4g Fe.
D. 5,4g Al và 2,8g Fe.
Câu 5. Cho 2,7 gam Al vào 100 ml dd NaOH 1,2M. Sau khi kết thúc phản ứng, thu được dung dịch A. Cho 100 ml dung dịch HCl 1,8M vào dung dịch A, thu được m gam kết tủa. Trị số của m là:
       a) 7,8 gam               b) 5,72 gam               c) 6,24 gam               d) 3,9 gam
( Dạng 1: Kim loại kiềm phản ứng với nước

	- Khi cho Na, Al vào nước (hoặc NaOH) luôn có phản ứng xảy ra:

          Na + H2O ( NaOH + 
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                          Al  +  NaOH + H2O ( NaAlO2 + 
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( TN1: cho hh + H2O dư sinh ra V1 lít H2 (ta chỉ dựa vào số mol Na để tính theo V1)

( TN2: cho hh + dd NaOH dư V2 lít H2.     (ta dựa vào cả số mol Na và Al để tính theo V2)


TD1: Cho m gam hỗn hợp gồm Al và Na có số mol bằng nhau vào H2O dư, thu được 4,48 lít H2 (đktc). Tính giá trị  của m. 
A. 2,5


B. 4


C. 5


D. 5,5

TD2: Hỗn hợp X gồm Na và Al. Cho m gam X vào lượng dư nước thì thoát ra V lít khí. Nếu cũng cho vào lượng dư dung dịch NaOH dư thì thu được 1,75V lít khí. Các khí đo ở đktc. Tính % khối lượng Na có trong X. 

A. 39,87%.


B. 77,31%.

C. 49,87%.

D. 29,87%.

TD3: Hỗn hợp X gồm K và Al:

- m gam X tác dụng với H2O dư thu được 0,4 mol H2.

- m gam X tác dụng với dd KOH dư thu được 0,475 mol H2. Giá trị của m là

A. 15,45.


B. 14,55

C. 14,45.

D. 15,55.
( Dạng 2: Bài toán nhiệt Al 

	

Al + oxit kim (sau Al) 
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Kim loại + Al2O3
   Giả sử hh trước phản ứng (A) gồm: Al và oxit kim loại 
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 hh (B)

- Nếu (B) + dd NaOH có sinh ra khí H2       ( Al còn dư.

- Nếu (B) + dd NaOH không sinh ra khí H2 ( Al phản ứng hết.


TD1: Đốt nóng một hỗn hợp gồm Al và 16 g Fe2O3 (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng vừa đủ với V ml dd NaOH 1M sinh ra 3,36 lít H2 ở (đktc). V có giá trị là:

A. 150.


B. 100.


C. 200.


D. 300.
TD2: Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm 0,35 mol Al với 0,3 mol Fe2O3 thu được 0,2 mol Fe. Hiệu suất phản ứng là

A. 66,67%.


B. 57,14%.

C. 83,33%.

D. 68,25%.
TD3: Nung nóng hỗn hợp gồm 10,8 g Al với 16 g bột Fe2O3 (không có không khí), nếu hiệu suất là 80% thì lượng Al2O3 thu được là

A. 8,16 g.


B. 10,20 g.

C. 20,40 g.

D. 16,32 g.
(Dạng 3: Khi cho kiềm tác dụng với dd muối nhôm.

	a. Nếu biết số mol OH- và sô mol Al3+ 
                                             3OH- + Al3+  ( Al(OH)3(
     Nếu OH( còn dư:   OH( + Al(OH)3 (AlO
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 + 2H2O
b. Nếu biết số mol Al3+ và số mol Al(OH)3 ( có hai trường hợp.

  *Th 1: OH- thiếu  (lượng OH- nhỏ nhất)   ( nOH( = 3n(
 *Th 2: OH- dư  (lượng OH- lớn nhất)        ( nOH( = 4nAl3+ - n(


TD1: Cho dung dịch chứa 2,8 gam NaOH tác dụng với dung dịch chứa 3,42 gam Al2(SO4)3. Sau phản ứng khối lượng kết tủa thu được là:

A.  3,12 gam.      

B.  2,34 gam.     
C.  1,56 gam.     
D.  0,78 gam. 
TD2: Cho 200 ml dung dịch AlCl3 1,5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5M, lượng kết tủa thu được là 15,6 gam. Giá trị lớn nhất của V là:


A. 1,2. 


B. 1,8. 


C. 2,4. 


D. 2.
TD3: Cho m gam Na tan hết trong 100 ml dd Al2(SO4)3 0,2M. Sau phản ứng  thu được 0,78g kết tủa. Giá trị của m là

A. 0,69 và  1,69 

B. 0,69 và 3,45             C. 1,69 và 2,9.              D. 0,69 và 0,89.

TD4: Cần cho một thể tích dung dịch NaOH 1M nhỏ nhất là bao nhiêu vào dung dịch chứa đồng thời 0,6mol AlCl3 và 0,2mol HCl để xuất hiện 39gam kết tủa.

A. 2,1 lít.


B. 2,0 lít.

C. 2,4 lít.

D. 1,7 lít.
(Dạng 4: dd axit (HCl, H2SO4 loãng) tác dụng với muối aluminat (AlO
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	a. Nếu biết số mol H+ và số mol AlO
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                                          H+  +  H2O +   AlO
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  (   Al(OH)3(
         Nếu H+ còn dư:        3H+ + Al(OH)3 (  Al3+ +  3H2O

b. Nếu biết số mol AlO
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 và số mol Al(OH)3: có 2 trường hợp

  *Th1: H+ thiếu   ( nH+ = n(   (lượng H+ nhỏ nhất)
* Th2 : H+ dư  ( nH+ = 4n
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AlO

 - 3n(   (lượng  H+  lớn nhất)


TD1: Cho 200 ml dung dịch HCl 1M từ từ vào dd chứa 0,3mol NaAlO2, sau phản ứng thu được lượng kết tủa là:

A. 15,6 g.


B. 7,8g.

C. 23,4 g.

D. 11,7 g.

TD2: Dẫn 150 ml dung dịch H2SO4 1M từ từ vào dung dịch chứa 0,1 mol Ba(AlO2)2, sau phản ứng khối lượng kết tủa thu được là:

A. 23,3g.


B. 15,6g.

C. 13g.


D. 36,3g.
TD3: Cho 1 lít dd HCl vào dung dịch có chứa 0,2 mol NaAlO2 lọc, nung kết tủa đến khối lượng không đổi thu được 7,65 g chất rắn. Nồng độ mol của dd HCl là:

A. 0,15 và 0,35.

B. 0,15 và 0,2.

C. 0,2 và 0,35.

D. 0,2 và 0,3.

TD4: Thể tích dung dịch HCl 1M cực đại cần vào dung dịch chứa đồng thời 0,1mol NaOH và 0,3mol NaAlO2 là bao nhiêu để xuất hiện 15,6gam kết tủa ?

A. 0,8 lít.


B. 0,7 lít.

C. 1,0 lít.

D. 1,7 lít.
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